CHỦ ĐỀ ÔN TẬP HÓA HỌC 10 HỌC KÌ 2. 2020.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG: HALOGEN

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen?

A.   Ở điều kiện thường là chất khí
B. Tác dụng mạnh với nước

C. Vừa có t nh oxi hoá, vừa có t nh  hử
D. Có tính oxi hoá mạnh
Câu 2: Khí Cl2 không tác dụng với
A. khí O2
B. H2O
C. dung dịch  Ca(OH)2
D. dung dịch NaOH  
Câu 3.Trong phòng th nghiệm, người ta điều chế clo bằng cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.
B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO 2, đun nóng.
C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
D. cho F2 đẩy Cl2 ra hỏi dung dịch NaCl
Câu 4. cho lượng dư MnO 2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí  Cl2 sinh ra (đ ktc) là:

A. 1,34 lít
B. 1,45 lít
C. 1,12 lít
D. 1,4 lít

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Muối AgI không ng tan trong nước, muối AgF tan trong nước.
B. Flo có tính oxi hóa mạnh hơn  clo.
C. Trong các hợp chất, ngoài số oxi hoá -1, flo và clo còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.
D. Dung dịch HF hòa tan được SiO 2.
Câu 6. Sản phẩm thu được hi điện phân dung dịch KOH (điện cực trơ, màng ngăn x p) là

A. K và Cl2.
B. K, H2 và Cl2.
C. KOH, H2 và Cl2.
D. KOH, O2 và HCl.
Câu 7. Tính oxy hoá của các halogen giảm dần theo thứ tự sau:

A. Cl2 > Br2 >I2 >F2   

 B.  F2 > Cl2 >Br2 >I2 
     C. Br2 > F2 >I2 >Cl2 

D.  I2 > Br2 >Cl2 >F2 
Câu 8. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào sai?

A. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
B. Cu + 2HCl  CuCl2 + H2
C. CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O
D. AgNO3 + HCl  AgCl + HNO3
Câu 10. Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?



A. Fe.


B. Cu


C. Zn


D. Ag
Câu 11. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)?
A. Nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm electron
B. Có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất
C. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hiđro 
D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron 
Câu 12. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2):


A. Ở điều kiện thường là chất khí


B. Có tính oxi hóa mạnh


C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử

D. Tác dụng mạnh với nước
Câu 13.  Cho 20 g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 g khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu?


A. 40,5 g.

B. 55,5 g.

C. 45,5 g.

D. 65,5 g.
Câu 14. Chọn câu đúng trong các câu sau:


A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.


B. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.


C. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.



D. Clorua vôi không phải là muối.

Câu 15. Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?


A. HCl.

B. HF.


C. HNO3.

D. H2SO4.
Câu 16. Đổ dung dịch chứa 1 g HBr vào dung dịch chứa 1 g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?


A. Màu đỏ.




B. Không đổi màu.


C. Màu xanh.




D. Không xác định được.
Câu 17. Dãy axit nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần?


A. HCl, HBr, HI, HF.



B. HI, HBr, HCl, HF.


C. HBr, HI, HF, HCl.



D. HF, HCl, HBr, HI.
Câu 18. Sục khí Clo vào dung dịch NaBr và NaI đến khi phản ứng hoàn toàn ta thu được 1,17 gam NaCl.  Số mol hỗn hợp NaBr và NaI trong hỗn hợp ban đầu là:

     A. 0,1 mol
                    
B. 0,15 mol 

C. 0,25 mol 

D. 0,02 mol
Câu 19. Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom, iot:

A. Flo có tính oxi hóa rất mạnh, oxi hóa mãnh liệt nước.


B. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được nước.

C. Brom có tính oxi hóa mạnh, tuy yếu hơn flo và clo nhưng có cũng oxi hóa được nước.

D. Iot có tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, brom nhưng có cũng oxi hóa được nước.
Câu 20. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VIIA (halogen) là:

A. ns2np4

B. ns2np5

C. ns2np3

D. ns2np6
Câu 21. Phân tử của các đơn chất halogen có kiểu liên kết:

A. Cộng hóa trị
B. Tinh thể

C. Ion


D. Phối trí

Câu 22. Từ flo đến iot, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cảu các đơn chất halogen biến đổi theo quy luật:

A. tăng dần

B. không thay đổi

C. giảm dần
 
D. vừa tăng vừa giảm

Câu 23. Không tìm thấy đơn chất halogen trong tự nhiên bởi chúng có:

A. Khả năng nhận 1 electron 


B. Tính oxi hóa mạnh

C. Số electron độc thân như nhau

D. Một lí do khác

Câu 24. Để khử một lượng nhỏ khí clo không may thoát ra , người ta dùng hóa chất nào sau đây:

A. Dung dịch NaOH



B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Dung dịch NH3



D. Dung dịch NaCl

Câu 25. Dung dịch HCl đặc nhất ở 25oC có nồng độ

A. 27%

B. 47%

C. 37%

D. 33%
Câu 26. Axit clohiđric có thể tham gia phản ứng oxi hóa – khử với vai trò:

A. Chất khử




B. Chất oxi hóa

C. Môi trường




D. A, B và C đều đúng
Câu 27. Trong các hợp chất flo luôn có số oxi hóa âm vì flo là phi kim:

A. mạnh nhất




B. có bán kính nguyên tử nhỏ nhất


C. có độ âm điện lớn nhất


D. A, B và C đều đúng
Câu 28. Thuốc thử để phân biệt các ion F-, Cl-, Br-, I- là:

A. quỳ tím


B. dd hồ tinh bột

C. dd Ba(NO3)2

D. dd AgNO3
Câu 29: Cho 1,95 gam Zn tác dụng hết với một phi kim ở nhóm VIIA, thu được 4,08 gam muối. Phi kim đó là:       

     A. Flo


B. Clo
                   
C. Brom                                D. Iot

Câu 30: Cho 15,8 gam kalipemanganat tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Thể tích clo thu được (đktc) là:

     A. 0,56 lit 

B. 2,8 lit                  
C. 5,6 lit                          
D. 11,2 lit

Câu 31: Cho 1,12 lít khí clo (đktc) vào dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích dung dịch NaOH cần dùng là:

     A. 0,1lít 


B. 0,15lít  

C. 0,12lít 

D. 0,3lít 

Câu 32. Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X,Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 57,34 gam kết tủa. X, Y là 

A. Br, I. 



B. F, Cl. 

C. Cl, Br. 

D. A hoặc B đều đúng. 

Câu 33: Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối khan thu được là:

A. 7,1 gam
B. 11,3 gam
C. 11,5 gam
D. 7,75 gam

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP OXI – LƯU HUỲNH

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là :


A. ns2np4.
B. ns2np5.
C. ns2np3.

D. (n-1)d10ns2np4.
Câu 2: Nhờ bảo quản bằng nước ozon, mận Bắc Hà – Lào Cai, cam Hà Giang đã được bảo quản tốt hơn. Nguyên nhân nào dưới đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả tươi lâu ngày? 
A. Ozon là một khí độc    

B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi

C. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi

D. Ozon có tính tẩy màu.

Câu 3: Các số oxi hoá có thể có của lưu huỳnh là :


A  -2, 0, +2, +6
 B  0, +2, +4, +6 
C  -2, 0, +4, +6 
D  -2, 0, +3, +6 

Câu 4: X2 là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí. X là khí :

A. Nitơ.
B. Oxi.
C. Clo.

D. Agon.
Câu 5: Chỉ ra phát biểu sai :


A. Oxi là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh.  B. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.


C. Oxi có số oxi hóa –2 trong mọi hợp chất.          D. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên trái đất.

Câu 6: Khi nhiệt phân hoàn toàn m gam mỗi chất sau : KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là :

A. KMnO4.
B. KNO3.
C. KClO3.

D. AgNO3.
Câu 7: Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế oxi bằng cách


A  nhiệt phân các hợp chất giàu oxi.
B  chưng phân đoạn không khí lỏng.


C  điện phân dung dịch CuSO4.
D  điện phân nước hoà tan H2SO4.

Câu 8: Mỗi ngày mỗi người cần bao nhiêu m3 không khí để thở ?


A. 10 – 20.
B. 20 – 30.
C. 30 –  40.

D. 40 –  50.
Câu 9: Trong sản xuất, oxi được dùng nhiều nhất


A. để làm nhiên liệu tên lửa.


B. để luyện thép.


C. trong công nghiệp hoá chất.

D. để hàn, cắt kim loại.

Câu 10: Chỉ ra nội dung đúng :
A. Ở điều kiện thường, O2 không oxi hoá được Ag nhưng O3 oxi hoá được Ag thành Ag2O.
B. O3 tan trong nước nhiều hơn O2 gần 16 lần.
C. O3 oxi hoá được hầu hết các kim loại (trừ Au và Pt).
D. Cả ba điều trên.

Câu 11: Chất khí màu xanh nhạt, có mùi đặc trưng là :


A. Cl2.                            B. SO2.
C. O3.
D. H2S.
Câu 12: Khi cho ozon tác dụng lên giấy có tẩm dd KI và tinh bột thấy xuất hiện màu xanh vì xảy ra


A. Sự oxi hóa ozon.
 B. Sự oxi hóa kali.
C. Sự oxi hóa iotua.
D. Sự oxi hóa tinh bột.

Câu 13: Hiện tượng quan sát được khi sục khí ozon vào dung dịch kali iotua :

A. Nếu nhúng giấy quỳ tím vào thì giấy quỳ chuyển sang màu xanh.
B. Nếu nhúng giấy tẩm hồ tinh bột vào thì giấy chuyển sang màu xanh.

C. Có khí không màu, không mùi thoát ra.

D. Cả A, B và C.

Câu 14: Những phản ứng nào sau đây chứng minh tính oxi hóa của ozon mạnh hơn oxi ?

(1) O3 + Ag to   
(2) O3  +  KI   +  H2O      to   
(3)  O3   +  Fe to                            (4) O3  +   CH4 to 
       A. 1, 2.
B. 2, 3.
C. 2, 4.
D. 3, 4.

Câu 15: Lưu huỳnh tác dụng với dung dịch kiềm nóng theo phản ứng sau : S + KOH K2S + K2SO3 + H2O. Tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa và số nguyên tử lưu huỳnh bị khử là :

             A. 2 : 1.
B. 1 : 2.
C. 1 : 3.
D. 2 : 3.
Câu 16: Kết luận gì có thể rút ra được từ 2 phản ứng sau :

H2 + S to   H2S    ( 1)                       S + O2 to   SO2
A. S chỉ có tính khử.
B. S chỉ có tính oxi hóa.

C. S vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.
D. S chỉ tác dụng với các phi kim.

Câu 17: Hơi thủy ngân rất độc, do đó phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bằng cách :


A. nhỏ nước brom lên giọt thủy ngân.

B. nhỏ nước ozon lên giọt thủy ngân.


C. rắc bột lưu huỳnh lên giọt thủy ngân.

D. rắc bột photpho lên giọt thủy ngân.

Câu 18: Khi sục SO2 vào dung dịch H2S thì

A. Dung dịch bị vẩn đục màu vàng.

B. Không có hiện tượng gì.


C. Dung dịch chuyển thành màu nâu đen.

D. Tạo thành chất rắn màu đỏ.

Câu 19: Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là :

          A. CO2.
B. CO.
C. SO2.
D. HCl.
Câu 20: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
        A. H2S, O2, nước Br2.
B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
        C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.
D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.

Câu 21: Hãy chọn phản ứng mà SO2 có tính oxi hoá
         A. SO2 + Na2O  Na2SO3

           B. SO2 + 2H2S  3S + 2H2O
         C. SO2 + H2O + Br2  2HBr + H2SO4            D. 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

Câu 22: Cho các phản ứng :

(1) SO2 + Br2  + H2O 
(2) SO2 + O2 (to, xt) 
(3) SO2  + KMnO4  + H2O 
(4) SO2 + NaOH 
(5) SO2  + H2S 
(6) SO2 + Mg 
a. Tính oxi hóa của SO2 được thể hiện ở phản ứng nào ?
           A. 1, 2, 3.
B. 1, 2, 3, 5.
C. 1, 2, 3, 5, 6.
D. 5, 6.

b.  Tính khử của SO2 được thể hiện ở phản ứng nào ?
          A. 1, 2, 3.
B. 1, 2, 3, 5.
C. 1, 2, 3, 5, 6.
D. 5, 6.

Câu 23: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là :


A. CO và CH4.
B. CH4 và NH3.
C. SO2 và NO2.
D. CO và CO2.
Câu 24: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học ?

A. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.
B. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
C. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.
D. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.
Câu 25: Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra phản ứng không đúng ?


A. H2S + 2NaCl   Na2S + 2HCl.

B. 2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O.


C. H2S + Pb(NO3)2    PbS + 2HNO3.

D. H2S + 4H2O + 4Br2  H2SO4 + 8HBr.
Câu 26: Khí nào sau đây có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen ?


A. CO2.
B. SO2.
C. O2.
D. H2S.
Câu 27: Các chất của dãy  nào chỉ có tính oxi hóa là :

A. H2O2, HCl, SO3.
B. O2, Cl2, S.
C. O3, O2, H2SO4.
D. FeSO4, KMnO4, HBr.
Câu 28: Cho FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí A ; nếu dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Các chất A, B, C lần lượt là :

              A. H2, H2S, S.
B. H2S, SO2, S.
C. H2, SO2, S.
D. O2, SO2, SO3.
Câu 29: Cách pha loãng H2SO4 đặc an toàn là :
         A. Rót nhanh axit vào nước và khuấy đều.
B. Rót nhanh nước vào axit và khuấy đều.

          C. Rót từ từ nước vào axit và khuấy đều.
     
      D. Rót từ từ axit vào nước và khuấy đều 
Câu 30: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là :
A. CaO.
B. dung dịch H2SO4 đậm đặc.
C. Na2SO3 khan.
D. dung dịch NaOH đặc.
Câu 31. Cho phản ứng: Al + H2SO4 (đ) → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hệ số cân bằng của axit là

A. 4
B. 8
                 C. 6
D. 3
Câu 32: Tính chất đặc biệt của dung dịch H2SO4 đặc, nóng là tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây mà dung dịch H2SO4 loãng không tác dụng được?
A. BaCl2, NaOH, Zn.
B. NH3, MgO, Ba(OH)2.
C. Fe, Al, Ni.
D. Cu, S, C12H22O11 (đường saccarozơ).
Câu 33: Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO44 loãng là:

A. Cu, Zn, Na.
           B. Ag, Ba, Fe, Zn.    
C. K, Mg, Al, Fe, Zn.                D. Au, Al, Pt

Câu 34: Dãy kim loại nào sau đây phản ứng được với H2SO4đặc nguội:

A. Zn, Al, Mg, Ca
B.
 Cu, Cr, Ag, Fe

C. Al, Fe, Ba, Cu                     D. Cu, Ag, Zn, Mg

Câu 35. Chọn phản ứng sai:
A. CuO + H2SO4đặc → CuSO4 + H2O
B. S + H2SO4đặc → SO2 + H2O

C. FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCl
D. Fe(OH)2 + H2SO4đặc → FeSO4 + H2O

Câu 36: Cho bột Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng cho đến khi Fe không còn tan được nữa. Sản phẩm thu được trong dung dịch sau phản ứng là :

A. FeSO4.
B. Fe2(SO4)3.
C. FeSO4 và Fe.
D. FeSO4 và Fe2(SO4)3.
Câu 37: Tỷ khối của hỗn hợp X gồm O2 v à O3 so với H​2 là 18. Phần trăm thể tích của O2 và O3 có trong hỗn hợp X lần lượt là:


A. 25 và  75

    B. 20 và 70
                   C. 50 và 50
        D. 75 và 25

Câu 38: Cho 12,8 gam Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư, khí sinh ra cho vào 200 ml dung dịch NaOH 2M. Hỏi muối nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu gam ?

A. Na2SO3 và 24,2 gam.
B. Na2SO3  và 25,2 gam.
C. NaHSO3 15 gam và Na2SO3 26,2 gam.
D. Na2SO3  và 23,2 gam.
Câu 39: Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít khí SO2 (đktc) vào 800ml dung dịch NaOH 0,5M. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là:

A. 32,5 gam

B. 30,4 gam

C. 29,3 gam

D. 26 gam 

Câu 40: Cho V lít hỗn hợp khí gồm H2S và SO2 tác dụng với dung dịch brom dư. Thêm dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp trên thì thu được 2,33 gam kết tủa. Giá trị của V là :
A. 0,112 lít.
B. 2,24 lít.
C. 1,12 lít.
D. 0,224 lít.

Câu 41: Cho 21 gam hỗn hợp Zn và CuO vào 600 ml dung dịch H2SO4 0,5M, phản ứng vừa đủ. % khối lượng của Zn có trong hỗn hợp ban đầu là :

A. 57%.
B. 62%.
C. 69%.
D. 73%.

Câu 42: Cho 6 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 2,8 lít khí SO2 đktc. Khối lượng Cu và Fe trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là :

A. 2,2 g và 3,8 g

 B. 3,2 g và 2,8 g
C. 1,6 g và 4,4 g       D. 2,4 g và 3,6 g

Câu 43: Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 42,6.
B. 45,5.
C. 48,8.
D. 47,1.

Câu 44: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn  với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch H2SO4 1M vừa đủ để phản ứng hết với Y là :


A. 57 ml.                        B. 75 ml.
C. 55 ml.
D. 90 ml.

Câu 45: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là :

A. FeS.
B. FeS2.
C. FeO.

D. Fe2O3.
Câu 46: Cho 4 gam hỗn hợp gồm: Fe và Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 1,12 lít khí. Thành phần % theo khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp lần lượt là :

A. 70% và 30 %
B. 30% và 70%
C. 40% và 60%     
 D. 60% và 40%
Câu 47: Đun nóng một hỗn hợp gồm 2,8 g bột Fe và 0,8 g bột S. Lấy sản phẩm thu được cho vào 20 ml dung dịch HCl (vừa đủ) thu được một hỗn hợp khí bay ra (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Khối lượng của hỗn hợp khí và nồng độ mol của dung dịch HCl cần dùng lần lượt là


A.  1,8 gam; 0,25M
B.  0,9 gam; 5M         C.  0,9 gam; 0,25M     D.  1,2 gam; 0,5M

Câu 48: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư, khí sinh ra có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là :

A. 40%.
B. 50%.
C. 38,89%.
D. 61,11%.

Câu 49: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dd hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là :

A. 38,93 gam.

    B. 103,85 gam.
     C. 25,95 gam.
     D. 77,86 gam.

Câu 50: Giả sử hiệu suất của quá trình sản xuất là 100% thì khối lượng (tấn) axit  H2SO4 có thể thu được từ 1,6 tấn quặng pirit sắt có chứa 60% FeS2 là

A. 1,568                          B. 1,307          
C. 0,784
D. 2,613
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TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG:
Khi tăng: nồng độ chất phản ứng , nhiệt độ,  áp suất chất khí, diện tích bề mặt chất phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng. Chất xúc tác cũng làm tăng tốc độ phản ứng nhưng còn lại sau khi phản ứng kết thúc.

2. CÂN BẰNG HÓA HỌC

a,  Hằng số cân bằng (k) chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ

b,  Chất rắn, chất xúc tác không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng

c,  ∆H > 0, phản ứng thu nhiệt, càng phản ứng nhiệt độ càng giảm, để trở  lại cân bằng phải tăng nhiệt độ,  nên chỉ cần nhớ : Thu – Thuận- Tăng nhiệt độ
d,  ∆H< 0 phản ứng tỏa nhiệt, càng phản ứng nhiệt độ càng tăng nên: Tỏa – thuận – Giảm nhiệt độ
Còn phản ứng nghịch thì ngược lại:   Thu – Nghịch – GIẢM nhiệt độ






    Tỏa – Nghịch – TĂNG nhiệt độ


e,  Đối với chất khí, khi hệ số 2 bên phương trình phản ứng bằng nhau thì áp suất không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng. Nên khi làm bài,ta xem hệ số hai bên phương trình phản ứng có bằng nhau không.

f,  Khi thay đổi các yếu tố (nồng độ, nhiệt độ, áp suất) phản ứng dịch chuyển theo hướng ngược lại để thiết lập lại cân bằng (như khi tăng nhiệt độ, phản ứng phải xảy ra theo chiều giảm nhiệt độ…)

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Ở cùng một nhiệt độ, phản ứng nào dưới đây có tốc độ phản ứng xảy ra nhanh  nhất:

A. Fe + dd HCl 0,1M

B. Fe + dd HCl 0,2M

C. Fe + dd HCl 1M
D. Fe + dd HCl 2M

Câu 2: Ở cùng một nồng độ,  phản ứng nào dưới đây có tốc độ phản ứng xảy ra chậm nhất:

A. Al + dd NaOH  ở 25oC
B. Al + dd NaOH ở 30oC     C. Al + dd NaOH  ở 40oC
D. Al + dd NaOH ở 50oC

Câu 3: Ở 25oC, kẽm ở dạng bột khi tác dụng với dung dịch HCl1M, tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn so với kẽm ở dạng hạt. Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên:

A. Nhiệt độ


B. diện tích bề mặt tiếp xúc 
C. nồng độ

D. áp suất

Câu 4: Một phản ứng hóa học ở trạng thái cân bằng khi:

A. Phản ứng thuận đã kết thúc




B. Phản ứng nghịch đã kết thúc


C. Tốc độ phản ứng thuận và nghịch bằng nhau


D. Nồng độ chất tham gia và sản phẩm như nhau


Câu 5: Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là:

A. Sự biến đổi chất
B. sự chuyển dịch cân bằng
C. sự biến đổi vân tốc phản ứng
  D. sự biến đổi hằng số cân bằng

Câu 6: Cho phản ứng: CaCO3(r) ⇄CaO(r)+CO2(K) ; ∆H>0. Biện pháp không được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng nung vôi: 
A. Đập nhỏ đá vôi với kích thước thích hợp


B. Duy trì nhiệt độ phản ứng thích hợp

C.  Tăng nhiệt độ phản ứng càng cao càng tốt


D. Thổi không khí nén vào lò nung vôi
Câu 7:(CĐ10) Cho cân bằng hoá học: PCl5(k)( PCl3 (k)+ Cl2(k);     ∆H>O. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi: 
A. tăng áp suất


B. tăng nhiệt độ.

C. thêm PCl3

D. thêm Cl2 
Câu 8:(CĐ11)Cho cân bằng hoá học: N2(k) +3H2 (k) ⇄ 2NH3(k);
[image: image1.wmf]H0

D<

. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi:



A. tăng áp suất


B. tăng nhiệt độ 

C. giảm áp suất

D. thêm chất xúc tác 
Câu 9:(ĐHB12) Cho phản ứng: N2 (k) + 3H2 (k) ( 2NH3 (k) ; ∆H = -92 kJ. Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là: A. Giảm nhiệt độ và giảm áp suất


B. Giảm nhiệt độ và tăng áp suất

        C.  Tăng nhiệt độ và giảm áp suất


D. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất
Câu 10: (ĐHA13) Cho các cân bằng hóa học sau:(a) H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k)
       (b)  2NO2(k) ( N2O4 (k)
(c) N2(k) + 3H2(k)(2NH3(k) 
      (d) 2SO2(k)+ O2(k) ( 2SO3(k)
Ở nhiệt độ không đổi, khi thay đổi áp suất chung của mỗi hệ cân bằng, cân bằng hóa học nào không bị chuyển dịch?

A. (d)



B. (b)



C. (a)


D. (c)

Câu 11:(CĐ08) Cho các cân bằng: N2 (k) + 3H2 (k) ⇄  2NH3 (k)  (1)

H2 (k)  + I2 (k)   ⇄ 2HI (k) (2)

2SO2 (k)  + O2 (k)  ⇄  2SO3 (k) (3)

2NO2 (k)    ⇄ N2O4 (k)
      (4) 

Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch:

A. (1), (3), (4).


B. (1), (2), (3).


C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4)

Câu 13: (ĐHB11)Cho cân bằng hóa học sau: 2SO2 (k) + O2 (k)     (      2SO3 (k) ; (H < 0

Cho các biện pháp : (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận? A. (2), (3), (4), (6)

B. (1), (2), (4)

C. (1), (2), (4), (5)
D. (2), (3), (5)

Câu 14:(ĐHA08) Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ( 2SO3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Phát biểu đúng: 
A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. 

B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng. 

C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.

D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3. 
Câu 15: (ĐHA10) Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ( 2SO3 (k). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí
so với H2  giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là:
A. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

B. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

C. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

D. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.
Câu 17: (ĐHA10) Xét cân bằng: N2O4 (k) (  2NO2 (k) ở 25oC. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng
mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2
A. tăng 9 lần.


B. tăng 3 lần.

C. tăng 4,5 lần.


D. giảm 3 lần
Câu 18: (ĐHB14) Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: H2(k) + Br2(k) → 2HBr (k)

Lúc đầu nồng độ hơi Br2  là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là:

A. 8.10-4 mol/(l.s)

B. 6.10-4 mol/(l.s)
C. 4.10-4 mol/(l.s)

D. 2.10-4 mol/(l.s)
ĐÁP ÁN

1D-2A-3B-4C-5B-6C-7B-8A-9B-10C-11A-12A-13D-14C-15D-16C-17B-18D
PHẦN II. SƠ ĐỒ CHUỖI PHẢN ỨNG.
Câu 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:

a) HCl ( Cl2 ( FeCl3 ( NaCl ( HCl ( CuCl2 ( AgCl

b) KMnO4(Cl2(HCl (FeCl3 ( AgCl( Cl2(Br2(I2(ZnI2 (Zn(OH)2
c) KCl( Cl2(KClO(KClO3(KClO4(KCl(KNO3  

d) Cl2(KClO3(KCl( Cl2(Ca(ClO)2(CaCl2(Cl2(O2

e) KMnO4 ( Cl2 ( KClO3 ( KCl ( Cl2  ( HCl ( FeCl2 ( FeCl3 ( Fe(OH)3 

f) CaCl2 ( NaCl ( HCl ( Cl2 ( CaOCl2 ( CaCO3  ( CaCl2 ( NaCl ( NaClO 

g) KI ( I2 ( HI ( HCl ( KCl( Cl2 ( HCLO ( O2 ( Cl2 ( Br2 ( I2 

h) KMnO4 → Cl2 → HCl →FeCl2 → AgCl → Ag 

i) HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

j)HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag

k) MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

Câu 2: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:

a.KClO3          O2                  S            SO2                 NaHSO3            Na2SO3           SO2                 S
b.KMnO4                               H2S           H2SO4                Fe2(SO4)3            Fe(NO3)3  
Câu 3: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:

a)
S 
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